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1
Công ty TNHH 1 thành viên công 

nghiệp tàu thủy Cái Lân
0101999155 Nguyễn Bá Dương

Khu 5 tầng, Phường Giếng 

Đáy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

57.857.714.767     

2
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ 

XÂY DỰNG QUẢNG NINH
5700100263 Tô Ngọc Hoàng

Khu Hợp Thành, Phường 

Phương Nam, Thành phố 

Uông Bí

28.525.312.668     

3

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư 

Hồng Nguyên nộp thuế thay nhà thầu 

nước ngoài

5701831072 He Qi Zhi

Số 80, đại lộ Hòa Bình, 

phường Trần Phú, TP Móng 

Cái, Quảng Ninh

20.351.189.584     

4 Công ty cổ phần Hương Phong 5700103602 Nguyễn Tiến Hùng

Khu đô thị mới Đồi Chè, 

phường Cao Xanh, thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh

14.593.323.682     

5
CÔNG TY TNHH 1 TV BÓNG ĐÁ 

QUẢNG NINH
5701723334 Nguyễn Anh Vũ

Tổ 10, khu 10, Phường 

Quang Hanh, Thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

13.909.635.114     

6

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN QUỐC TẾ ĐÔNG THĂNG 

VIỆT NAM

5700409252 Lau Wing Wo

Số 1 Đại lộ Hòa Bình, 

Phường Trần Phú, Thành phố 

Móng Cái, Quảng Ninh

11.856.343.111     

7

Công ty cổ phần Vinh Cơ Evergreen 

Việt Nam nộp thuế thay nhà thầu 

nước ngoài

5701659738 Ho Ki Ngai

Khu Công nghiệp Cái Lân, 

phường Bãi Cháy, TP Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

10.343.096.741     

8
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHIỆP ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
5700663509 Nguyễn Văn Thiết

Khu Công nghiệp Cái Lân, 

Xã Phú Hải, Huyện Hải Hà
8.967.217.792       

9

Thầu phụ gói thầu C thuộc dự án Nhà 

máy 2x300MW Thăng Long - Tỉnh 

Quảng Ninh

5701812489 Feng Ke Hui
Thôn Đè E, xã Lê Lợi, huyện 

Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
7.927.232.851       

10

TP XD nhà máy bơm tuần hoàn và 

cảng giai đoạn E thuộc dự án nhà máy 

nhiệt điện 2x300MW Thăng Long QN

5701826481 Feng Ke Hui
Thôn Đè E, xã Lê Lợi, huyện 

Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
7.175.817.852       

11
Chi nhánh công ty cổ phần sản xuất 

bao bì và hàng xuất khẩu tại QN
0100106793-011Lê Hồng Vịnh

Số 8 đại lộ Hoà Bình, phường 

Trần Phú, thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh

5.876.709.611       

12
CÔNG TY TNHH TNHH AN BÌNH 

ĐẠT-Đ
5700858949 Phạm Văn Long

Số 38/17B, Tổ 4, Khu Tân 

Lập 3, Phường Cẩm Thủy, 

Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

5.546.211.384       

13 Công ty cổ phần Thanh Tuyền Group 5700396282 Vũ Thanh Tuyền

Khu Yên Lâm 1, phường Đức 

Chính, thị xã Đông Triều, 

Quảng Ninh

5.542.932.823       

14 Công Ty Cổ Phần Minh Thảo 5700577779 Nguyễn Văn Đức

Số 239 Lê Lợi, tổ 5, khu 3, 

Phường Yết Kiêu, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh

4.629.207.146       

15
HTX dịch vụ vận tải 27-7 Uông Bí 

Quảng Ninh
5700334367 Nguyễn Xuân Chức

Tổ 1, Khu 1, Phường Quang 

Trung, thành phố Uông Bí, 

QN

4.440.745.242       

Tên người nộp thuế

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ
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Người đại diện theo 
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Số tiền thuế nợ 

đến hết ngày 
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16

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

NAM VIỆT

0102257646 Bùi Hồng Khanh

Phòng 709 toà nhà 17T7 khu 

đô thị Trung Hoà - Nhân 

Chính, Phường Nhân Chính, 

Quận Thanh Xuân, TP Hà Nộ

4.387.039.029       

17
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Sông 

Chanh
5700789910 Hà Mạnh Dũng

Khu phố 12, Phường Hà An, 

Thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

4.309.304.466       

18
Công ty TNHH MTV Cán nóng thép 

tấm Cái Lân
5700620128 Hoàng Việt Văn

Khu công nghiệp tàu thủy Cái 

Lân, phường Giếng Đáy, 

thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh

4.233.161.203       

19
CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI 

HẢI HƯƠNG
5700952451 Vũ Thị Hương

Tổ 2, khu 13, Phường Mông 

Dương, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

4.070.681.065       

20
Công ty TNHH một thành viên cảng 

Hòn Gai - VINASHIN
5700618672 Nguyễn Văn Quý

Số 6A, đường Lê Thánh 

Tông, phường Hồng Gai, TP 

Hạ Long, Quảng Ninh

3.999.203.237       

21 Công Ty TNHH Hoàng Lâm Hạ Long 5700549644 Bùi Vương Quang

Tổ 6, khu 11, Phường Việt 

Hưng, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

3.975.113.844       

22
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản 

Xuất Vật Liệu Xây Dựng Hà Khẩu
5700589679 NGUYỄN THỊ LÝ

Số 406, tổ 20, khu 2 đường 

An Tiêm,Phường Hà 

Khẩu,Thành phố Hạ Long

3.967.034.482       

23
Công Ty TNHH Thiết Bị Vật Tư Hoa 

Lim
5701661303 Nguyễn Thị Xuyến

Tổ 4, Khu 3, Phường Mông 

Dương, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

3.705.096.336       

24
Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành 

Thiên Cung
5700666108 Nguyễn Hữu Tạo

Số 40, phố Thương mại, 

Phường Trần Phú, TP Móng 

Cái

3.615.099.051       

25
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển 

Thạch Anh
5701434614 Nguyễn Xuân Sơn

số 280, tổ 5, khu 1 đường 

Trần Nhân Tông, Phường 

Thanh Sơn,  thành phố Uông 

Bí, QN

3.310.853.712       

26 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ N.N.A 5701577309 Nguyễn Văn Nguyên

Số 212B - Tổ 78 - Khu 7, 

Phường Cửa ông, Thành phố 

Cẩm Phả, Quảng Ninh

3.139.437.753       

27
Công ty TNHH vận tải xếp dỡ thương 

mại Hương Hải
5700373172

Nguyễn Thị Thanh 

Hương

Số 33, phố Hòa Lạc, Phường 

Hoà Lạc. TP Móng Cái
3.131.537.954       

28
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG MINH DŨNG
5700459359 Nguyễn Đức Thiệu

Thôn Đạm Thủy, Xã Thủy 

An, huyện Đông Triều, 

Quảng Ninh

2.816.196.167       

29
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Ô Tô & 

Máy Mỏ Quảng Ninh
5701323311 Nguyễn Thiện Hiên

Khu 5, phường Hà Khánh, 

TP Hạ Long, Quảng Ninh
2.801.466.569       

30
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

TỔNG HỢP TRƯỜNG AN
5701274840 Nguyễn Hữu Hoành

Tổ 5, khu Trần Hưng Đạo, 

Phường Cẩm Thạch, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2.791.645.707       

31 Công Ty TNHH Trung Kiên 5700397293 Phạm Văn Nguyễn

Khu Quỳnh Trung, phường 

Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng 

Ninh

2.760.849.395       

32 Công ty TNHH Hà Thắng 5700397430 Nguyễn Hữu Long

Tổ 27 - Khu 3, Phường Hà 

Khẩu, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

2.622.645.236       

33 Công Ty TNHH Cẩm Hùng 5701343815 Phạm Văn Hùng

Tổ 05, Phường Cẩm Thạch, 

Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

2.621.145.607       
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34 Công ty CP Thạch Bàn Yên Hưng 5700970228 Võ Hải Thương

Thôn Giếng Đá, xã Tiền An, 

thị xã Quảng Yên, Quảng 

Ninh

2.208.285.746       

35
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Tổng Hợp Bảo Long
5701680546 Ninh Minh Hiểu

Tổ 1, khu 6A, Phường Cẩm 

Trung, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

2.079.458.407       

36 CÔNG TY TNHH THÀNH THUẬN 5701352873 Phí Quang Thắng

Tổ 5, khu 9B, Phường Quang 

Hanh, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

1.937.043.296       

37
Công ty cổ phần thương mại và vận 

tải Gia Phúc
5701272346 Đỗ Thị Thanh Thảo

22 Phố Đoàn kết, Trần Phú, 

TP Móng Cái
1.799.302.056       

38
Công ty cổ phần Otran Logistics Miền 

Bắc
5701760167 Trần Văn Toàn

Khu công nghiệp Cái Lân, 

phường Bãi  Cháy, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh

1.632.920.758       

39

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ 

VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM 

TOÁN QUẢNG NINH

5700667172 Trần Thanh Phương

Lô CC, khu đô thị Cao Xanh, 

Hà Khánh B, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ Long

1.594.270.706       

40

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI CONSTECH 

VIỆT NAM

0106666752 Ngô Vi Anh Tuấn

Số 31, tổ 10, cụm 1, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội

1.498.990.563       

41
Công Ty Cổ Phần  Thương Mại Vật 

Tư
5700455160 Nguyễn Hữu Cộng

Phố Ba Đèo, tổ 13, khu 2, 

Phường Hòn Gai, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh

1.488.958.648       

42
Công Ty TNHH Một Thành Viên 116 

Toàn Thắng
5701696169 Văn Phước Toàn

Tổ 93, khu 7B, Phường Cẩm 

Phú, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

1.476.380.018       

43
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THIẾT KẾ AN VINH SƠN
5700761753 Nguyễn Hồng Thái

Số 1085, đường Trần Phú, 

Phường Cẩm Thạch, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

1.430.081.856       

44
Công Ty TNHH  Vận Tải Dịch Vụ Và 

Thương Mại An Phát
5700614156 Nguyễn Văn Lực

Khu 12, Phường Hà An, Thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

1.416.252.697       

45
Công ty cổ phần đầu tư thương mại 

Đông Triều
5701645622 Nguyễn Anh Đạt

Số 40, Phan Bội Châu, 

phường Cửa Nam, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

1.402.239.924       

46 Công ty cổ phần Quảng Bích 5700593869 Nguyễn Văn Lanh

Số 20, Khu 2A, phường Cao 

Xanh, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh

1.385.478.644       

47
CÔNG TY TNHH  VẬN TẢI LINH 

NGA
5701445013 Lê Thị Cúc

Khu 12, Phường Hà An, Thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

1.274.675.049       

48
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - 

Thương Mại Nam Tiến
5701323368 Phạm Mạnh Hùng

Tổ 8, khu 7, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

1.262.504.227       

49
Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư Và Phát 

Triển Hữu Hà
5701337032 Trần Văn Hữu

Tổ 80, Phường Cẩm Trung, 

Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

1.108.506.501       

50 Công Ty TNHH Vật Tư Tuấn Trường 5701540605 Hoàng Minh Tuấn

Tổ 68, khu 3, Phường Hòn 

Gai, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

1.089.870.573       

51
Công ty cổ phần đầu tư thương mại 

Đông Bắc
5701784016 Phạm Xuân Ái

Km01 đường Trới Vũ Oai - 

xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - 

 Quảng Ninh

1.074.295.459       

52 Công Ty Cổ Phần Quý Mùi 5700448251
NGUYỄN HUY 

THỪA

135, đường Thành Công, 

phường Cao Xanh, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh

1.022.820.625       

3



1 2 3 4 5 6

Tên người nộp thuếSTT Mã số thuế
Người đại diện theo 

pháp luật
Địa chỉ 

Số tiền thuế nợ 

đến hết ngày 

31/3/2019 (đồng)

53 Công ty TNHH Mai Sơn 5700521550 Nguyễn Thế Sơn
Tổ 5 khu 9 phường Bãi cháy, 

TP Hạ Long Quảng Ninh
1.017.149.705       

54
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI ĐỨC ĐẠT
5701067315 Trần Mạnh Ninh

Tổ 2 - khu 4, Phường Giếng 

Đáy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

984.744.380          

55
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Cơ Khí Sơn Thịnh
5700557532 Vũ Nhật Tân

Số 52, tổ 1, khu 7, Phường 

Việt Hưng, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

978.239.462          

56
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

Trí Dũng 
5701350121 Nguyễn Thị Nga

Số 136, ngõ 9, tổ 29, khu 3, 

phường Cao Thắng, TP Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

960.803.657          

57 Doanh Nghiệp TN - Vận Tải Phúc Lộc 5700560422 Phùng Thị Thúy

Số 36, Cầu Sến, phường 

Phương Đông, thành phố 

Uông Bí, QN

923.471.248          

58
Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp 

Tuyên Hiền
5700765282 Nguyễn Văn Tuyên

Tổ 67D, khu 5, phường Cao 

Xanh, TP Hạ Long, Quảng 

Ninh.

922.836.657          

59 Công ty cổ phần Taxi Sao Mai 5700669564 Vũ Việt Thư

Số 311, đường Lê Lợi, 

phường Yết Kiêu, thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh

885.904.513          

60
Công Ty TNHH 1 Tv Xây Dựng Và 

Thương Mại Tài Bôn
5701463728 Nguyễn Khắc Bôn

Tổ 78, khu 6, Phường Cẩm 

Trung, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

869.613.685          

61
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 

CẨM PHẢ
5700694088 Đỗ Thị Thanh

Tổ 12, khu Thủy Sơn, 

Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

850.031.058          

62
Công ty TNHH vật liệu mỏ đá Kiện 

Khê
0700205098 Nguyễn Mạnh Cường

Tổ 12, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ Lý, Hà 

Nam

844.544.490          

63

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU MINH PHƯƠNG

5701658029 Cao Minh Cương

Tổ 14, khu 1, Phường Quang 

Hanh, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

840.133.676          

64
Dntn - Xí Nghiệp Sản Xuất Thương 

Mại Thịnh Vượng
5700305493 Dương Xuân Đại

Tổ 14, khu 1, Phường Hà 

Lầm, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

835.397.762          

65
Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây 

Dựng Duy Phú
5701811622 Nguyễn Duy Phong

Căn hộ 901 đơn nguyên S5, 

khu chung cư SUNRISE, khu 

đô thị H, Phường Hùng 

Thắng, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

833.053.732          

66 Công Ty TNHH Xây Dựng Anh Linh 5701328870 Lê Hồng Thắng

Số nhà 75, tổ 69, Phường Hà 

Khẩu, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

797.970.769          

67 CÔNG TY TNHH ROYCOM 5701825304 Ngô Thanh Tùng

Số nhà 30, phố Hải Phong, 

Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh

794.762.800          

68
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI AN HƯNG
5701342610 Lê Thị Hương Lan

Tòa nhà 25B, Phố Hải Hà, 

Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh

773.274.565          

69
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

Macrocoz
0102733951 Quách Thanh Đạt

Số 8, ngõ 594 đường Láng, 

Phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, Hà Nội

744.661.830          

70 Công ty TNHH Dung Tuất 5701478724 Vũ Thị Tuất

Khu 10, Đô thị Tây cầu Trới - 

 Thị trấn Trới - Huyện Hoành 

Bồ - Quảng Ninh

736.731.764          

4



1 2 3 4 5 6

Tên người nộp thuếSTT Mã số thuế
Người đại diện theo 

pháp luật
Địa chỉ 

Số tiền thuế nợ 

đến hết ngày 

31/3/2019 (đồng)

71
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG HOÀNG KIM PHÁT
5700665873 Tô Văn Hoàng

Tổ 1, khu Trần Hưng Đạo, 

Phường Cẩm Thạch, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

721.709.372          

72
CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH 

ANH
5701088322 Trần Thị Xuân Bình

Tổ 14, khu 9,Phường Hồng 

Hà,Thành phố Hạ Long
721.479.892          

73 Công Ty Cổ Phần Đức Phát 5700615992 Nguyễn Thị Hạnh

Tổ 4, khu 3, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

716.365.861          

74
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Tuấn Phong Ub
5701710783 Nguyễn Văn Phong

Số nhà 09, Khu Liên Phương, 

phường Phương Đông, thành 

phố Uông Bí, QN

710.068.885          

75
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

A&E QUẢNG NINH
5701549125 Lê Hồng Thụ

Số nhà 51, tổ 2, khu 6, 

Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long

708.788.433          

76
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
5700653518 Nguyễn Trường Điệp

Khu 5A, Phường Quang 

Trung, Thành phố Uông Bí
685.910.910          

77 Công ty cổ phần xây dựng 2/9 5701614127 Trần Việt Dũng

Lô 29 B3 khu đô thị Bãi 

Muối, phường Cao Thắng, 

TP Hạ Long, Quảng Ninh

680.021.357          

78
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

BÌNH SƠN
5701080838 Lương Ngọc Bình

Tổ 165, khu 9, Phường Mông 

Dương, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

676.431.733          

79
Công Ty TNHH  Du Lịch Và Cảm 

Xúc Hạ Long
5700675092 Dương Khắc Kim

Số 211-215, Tòa nhà 17T2 

Green Bay, đường hoàng 

Quốc Việt, Phường Hùng 

Thắng, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

676.342.074          

80
Công Ty TNHH Hợp Tác Thương 

Mại Quốc Tế
5700558487 Trần Trung Hiếu

Công ty CP May Quảng Ninh 

- Km2 - Đường Nguyễn Văn 

Cừ, TP Hạ Long, Quảng Ninh

665.687.887          

81 Công ty Cổ phần Trường Thành 5700508165 Nguyễn Đình Thao

Tổ 3, khu Vĩnh Hồng, 

phường Mạo Khê, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

644.942.524          

82 Công Ty TNHH Đóng Tàu Minh Long 5701653655 Lại Thị Duyên Tình

Tổ 27, Khu 3, Phường Hà 

Khẩu, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

635.751.719          

83
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TP
5701809895 Phạm Thị Phượng

Số nhà 01, tổ 2, khu 2, 

Phường Bãi Cháy, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh

625.462.812          

84
Doanh Nghiệp Tư Nhân - Xí Nghiệp 

Xây Dựng Hợp Lực
5700239748 Nguyễn Văn Hồng

Tổ 2, khu 4, Phường Giếng 

Đáy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

618.763.366          

85
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỲNH NINH
5700948335

Nguyễn Thị Kim 

Thoa

Tổ 39, khu 4, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ Long
599.147.339          

86
Công ty TNHH thương Mại Và Dịch 

Vụ Liên Hải
5701284020 Nguyễn Thị Liên

Xóm Đông Hồng, thôn Tân 

Yên, xã Hồng Thái Đông, thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh

594.883.665          

87 Công Ty TNHH Dũng Nam Vđ 5701330904 Từ Quốc Khuy
Thôn Đông Hợp, xã Đông 

Xá, huyện Vân Đồn
585.010.879          

88 Công Ty TNHH Huy Minh 5701080877 He Qi Zhi

Tổ 21, khu 2, phường Bạch 

Đằng, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

582.840.052          

89
Công Ty TNHH Duyên Long Quảng 

Ninh
5701515831 Nguyễn Chí Long

Thôn Đông Sơn, xã Đông Xá, 

huyện Vân Đồn
543.828.731          
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90 Công Ty TNHH  Cao Tùng Tâm 5700597567 Cao Xuân Hùng

Tổ 3, Khu Tân Lập 3, 

Phường Cẩm Thủy, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

521.279.021          

91
Công Ty TNHH Vật Tư Và Cơ Khí 

An Phú Khang
5701463848 Trần Văn Dũng

107A, Tổ 6, Khu 8, Phố 

Hoàng Quốc Việt, Phường 

Thanh Sơn, thành phố Uông 

Bí, QN

508.783.647          

92

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

NẶNG VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 

(VINAHIC)

5701802025 Nguyễn Văn Chí

Khu Cầu Trắng, Phường Đại 

Yên, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

508.325.855          

93
Công Ty TNHH  Dịch Vụ Thương 

Mại 3/2 Đông Triều
5700103472 Đinh Đức Cường

Số 195 đường Nguyễn Bình, 

phường Đông Triều, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

496.073.849          

94 CÔNG TY TNHH AN SƠN 5700571329 Tạ Ngọc Sơn

Số nhà 01 ngõ 610 đường 

Đặng Châu Tuệ, Phường 

Quang Hanh, Thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

485.851.925          

95
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Dũng Hương
5701689404 Nguyễn Trọng Đoàn

Số nhà 6, tổ 4, khu Tân Lập 

3, Phường Cẩm Thủy, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

483.406.695          

96
CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á - HẠ 

LONG
5700392760 Lương Văn Thạch

Số nhà 495A, Đường Trần 

Phú, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh

482.271.631          

97
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà 

Thành - Chi Nhánh Quảng Ninh
0100108529-010Nguyễn Duy Ngọc

Số nhà 44, tổ 7, khu 1, 

phường Cao Xanh, TP Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

476.198.457          

98
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

XÂY DỰNG THU NGUYỆT
5701512559

NGUYỄN XUÂN 

GIANG

Tổ 1, Khu 10,Phường Bãi 

Cháy,Thành phố Hạ Long
469.298.141          

99
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây 

Dựng Bình Hương
5701453247 Nguyễn Văn Bình

Thôn 5, Xã Hoàng Tân, Thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

455.834.502          

100
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Phong Thủy 
5700488543 Trần Khắc Điềm

Thôn Đạm Thủy, xã Thủy 

An, thị xã Đông Triêu tỉnh 

Quảng Ninh

452.935.819          

101
CÔNG TY TNHH TRANG THANH 

TÙNG
5701721665 Lê Văn Liệu

Tổ 57, khu Hải Sơn 1, 

Phường Cẩm Đông, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

443.540.442          

102
CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN  

DƯƠNG
5700570741 Bùi Thị Lý

Tổ 4, khu 3, Phường Yết 

Kiêu, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

438.388.094          

103 Công Ty TNHH Tân Hoàng Phát Thp 5701680779 Diệp Mạnh Tiến

Tổ 8, Khu Hồng Thạch B, 

Phường Cẩm Thạch, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

436.349.871          

104 Công ty TNHH Đại Các 5701341254 Bùi Văn Hùng
Số 1, Yết Kiêu, Phường Ka 

Long, TP Móng Cái
419.930.682          

105
Chi nhánh công ty cổ phần du lịch và 

dịch vụ Hải Phòng tại Quảng Ninh
0200131176-009Lê Đức Chính

Số 12, đường Hoàng Quốc 

Việt, Phường Trần Phú, thành 

phố Móng Cái

409.883.474          

106
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN KIM 

LONG
5701697797 Dương Văn Tài

Số 215, tòa nhà 17T2 Green 

Bay, khu đô thị Hùng Thắng, 

Phường Hùng Thắng, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh

403.890.898          
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107

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI HÙNG TRƯỜNG 

PHÁT

5701916336 Võ Phi Hùng

Số nhà 203 Nguyễn Văn Cừ, 

tổ 1, khu 3,Phường Hồng 

Hải,Thành phố Hạ Long

398.936.428          

108
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIA 

THỊNH TKT
5701310496 Nguyễn Ngọc Tiệp

Tổ 5, Khu Hòa Lạc, Phường 

Cẩm Bình, Thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

392.120.450          

109
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Hp
5701679269 Bùi Mạnh Hùng

Số nhà 5, tổ 3, khu 3, Phường 

Giếng Đáy, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

374.746.903          

110 Công ty Cổ phần TM và DV Mht 5701334634 Trần Thị Hồng Hạnh

Tổ 4, khu Hoàng Hoa Thám, 

phường Mạo Khê, thị xã 

Đông Triêu, tỉnh Quảng Ninh

364.890.439          

111
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát 

Triển Lâm Thủy Phúc
5701470299 Vũ Hồng Hòa

Tổ 8, khu Tân lập, Phường 

Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

358.936.062          

112
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long 

Cường
5700654769 Giang Hồng Chẩn

Tổ 5, khu 8, Phường Hồng 

Hà, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

357.520.303          

113
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

XÂY DỰNG LONG THÁI
5701591695 Đặng Hải Yên

Số 412 đường Hạ Long, 

Phường Bãi Cháy, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh

345.630.403          

114 Công ty cổ phần Trung Bảo Hân 5701464104 Nguyễn Thành Trung

Tổ 2, khu 5, phường Giếng 

Đáy, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

344.159.118          

115 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Tổng Hợp 5700513140 Khúc Văn Bản

Tầng 1, Lô 19 A6, đường Tạ 

Quang Bửu, Phường Hồng 

Hà,Thành phố Hạ Long

343.996.622          

116 Công Ty Cổ Phần Hạ Long Cảnh Vịnh 5701516419 Vũ Huy Toàn

Đường Hậu Cần, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

342.112.101          

117
Công Ty TNHH 1 TV Bảo Vệ 

Chuyên Nghiệp Thành Đạt Qn
5701772388 Vũ Viết Cường

Tổ 3 - Khu Bình Sơn, 

Phường Cẩm Sơn, Thành phố 

Cẩm Phả, Quảng Ninh

341.953.212          

118 DNTN - TRANG LAN 559 5700507443 Đỗ Văn Duật

Tổ 6, khu 7, Phường Việt 

Hưng, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

337.307.276          

119
CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG 

THỦY SẢN NGỌC HƯỞNG
5701681934 Nguyễn Đức Hậu

Tổ 61, khu Diêm Thủy, 

Phường Cẩm Đông, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

333.472.527          

120

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM MEGATECH 

QUẢNG NINH

5701839106 Lê Thị Nhàn

Tổ 39, Khu 4, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

333.226.365          

121
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG
5701374940 Nguyễn Tiến Phong

Số 01 đường Thanh Niên, 

Phường Trưng Vương, thành 

phố Uông Bí, QN

332.714.906          

122 Cty TNHH 1 TV TM Quý Dũng 5701662434 Nguyễn Thị Hương

Khu Yên Lâm 2, phường Đức 

Cính, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

332.690.472          

123
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ 

XÂY LẮP ĐÔNG BẮC
5701413484 Vũ Văn Ngọc

Ô số 7, Tổ 3, Khu 8, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

325.240.778          

124
Công Ty TNHH Hoài Nam Quảng 

Ninh
5700291106 Nguyễn Quốc Hoài

Tổ 10, khu 10A, Cái Lân, 

Phường Bãi Cháy, TP Hạ 

Long

321.866.562          
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125 Công ty TNHH Khánh Lộc 5700646849 Vũ Đức Lũy

Số 189 Đường Nguyễn Văn 

Cừ, Khu Hồng Hà, Phường 

Ninh Dương, TP Móng Cái

315.410.944          

126
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DU LỊCH MAI LIÊN
5701706233 Phạm Xuân Thuấn

Số 1, phố Bến Đoan, đường 

Trần Quốc Nghiễn, Phường 

Hòn Gai, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

315.226.872          

127 CÔNG TY TNHH LONG VŨ 5701009401 Lê Xuân Thọ

Số 3, ngõ 1183, phố Bạch 

Đằng, Phường Cẩm Thạch, 

Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

314.454.638          

128
Công Ty TNHH  1 Thành Viên Dịch 

Vụ Môi Trường Hà Long
5701417626 Hoàng Thị Kim Thoa

Tổ 30, khu 2b, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

312.360.515          

129 Dntn - Huyền Hoà 5700950415 Phạm Thu Huyền

Tổ 2, khu I, Phường Quang 

Trung, thành phố Uông Bí, 

QN

305.113.301          

130
Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư  Phát 

Triển & Thương Mại Phương Nam
5701133920 Đỗ Thị Thanh Hương

Tổ 5, khu 7, Phường Cẩm 

Thành, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

297.128.152          

131

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN 

LẠNH Ô TÔ TÙNG VƯƠNG

5701374147 Trần Văn Vương

Đường mới, tổ 17, Phường 

Cẩm Bình, Thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

296.430.417          

132 Dntn -  Kông Đảng 5700379103 Mạc Xuân Trường

Khu Kim Thành, phường 

Kim Sơn, thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

289.132.744          

133 CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN PHONG 5700545495 Vũ Đăng Tuân

Số 66, đường Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 2, khu 1, Phường 

Hồng Hà, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

281.828.978          

134
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ LONG 

CONNECTION
5700548376 Lương Chí Kiên

Ô 15 - Lô 10, Khu DCDL 

Đông Hùng Thắng, Phường 

Bãi Cháy, Thành phố Hạ 

Long

273.167.248          

135
Công ty Cổ phần xây dựng Phát triển 

Trung Hiếu Quảng Ninh
5701696560 Nguyễn Đình Tám

Đường 188, khu đô thị mới 

TVB, phường Mạo Khê, thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh

270.622.397          

136
Công ty cổ phần đầu tư thương mại 

xây dựng tổng hợp Duy Phong
5701808468 Nguyễn Khắc Duy

Tổ 4, Khu Tân Lập 3, 

Phường Cẩm Thủy, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

267.583.646          

137
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH TOÀN THỊNH PHÁT
5701766024 Đặng Văn Toàn

Số 46, đường Hạ Long, Khu 

1, Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh

258.865.993          

138

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN QUẢNG 

NINH

5701777925 Đoàn Thị Liễu

Ô 16 lô A'2 khu đô thị Cao 

Xanh - Hà Khánh mở rộng, 

Phường Cao Xanh, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh

254.210.881          

139
Công Ty TNHH Thương Mại Mai 

Trang
5700956223

Trần Tú Anh (Trần 

Thị Mai)

Số 13, Tổ 9, Khu 3, Phường 

Quang Trung, thành phố 

Uông Bí, QN

252.402.517          

140
Chi Nhánh Licogi 15.5 - Công Ty Cổ 

Phần Licogi 15
2800232356-001Phạm Đức Tám

P401, trung tâm tài chính 

Sông Đà - Tòa nhà G10 

Nguyễn Trãi, phường Thanh 

Xuân Nam, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

251.000.540          
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141

CÔNG TY TNHH TM CHĂN NUÔI 

GIA SÚC GIA CẦM THỦY HẢI 

SẢN HƯƠNG THẮNG

5701768695 Vũ Văn Thoán

Tổ 5, Khu 6C, Phường Cẩm 

Trung, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

249.612.690          

142
Công ty cổ phần thương mại quốc tế 

NC
5700642266

Hoàng Đào Xuân 

Nghĩa

Cụm công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp khu Hạ Long, 

Phường Ninh Dương, TP 

Móng Cái

237.776.806          

143 Công ty TNHH X30 5700685943 Phạm Hữu Duân
Tổ 2, Khu Hồng Hà, Phường 

Ninh Dương, TP Móng Cái
229.245.711          

144
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 

HOÀNG THỊNH PHÁT
5701719017 Lê Ngọc Thông

Số 18, đường Lê Thánh 

Tông, tổ 1, Khu 1, Phường 

Hòn Gai, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

221.479.703          

145
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thiên 

Bách
0103852341 Đoàn Duy Tùng

Tầng trệt tòa nhà 

Vinashinlines, lô CC1,I.3.1, 

khu đô thị Phường Hoàng 

Liệt, Quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

221.423.739          

146 Công ty cổ phần Dịch vụ cảng Cái Lân 5700730071 Lê Anh Vình

Số 35, tổ 3A, khu 1, phường 

Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

218.396.519          

147
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ 

Toàn Cầu
5701067347 Lục Minh Chiến

Tổ 29B, Phường Cẩm Thạch, 

Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

218.334.288          

148
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN NGUYỆT MINH HẠ LONG
5701833834 Nguyễn Văn Tân

Số nhà 628, Tổ 5, Khu 3A, 

Phường Bãi Cháy, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh

218.200.281          

149
Công Ty TNHH Thương Mại Đỗ 

Thành Công
5701677825 Đỗ Văn Minh

Số 2, tổ 18, khu Đông Hải 2, 

Phường Cẩm Đông, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

213.966.057          

150
Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản 

Đức Thuận
5700545350 Trần Thị Huế

Số 100, đường Phan Đình 

Phùng, Tổ 7, Khu 2, Phường 

Quang Trung, thành phố 

Uông Bí, QN

212.572.092          

151 Dntn - Du Lịch Thái Bình Dương Ii 5700357533 Phạm Quang Trung

Khách sạn Thái Bình Dương, 

đường Hạ Long, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

211.782.272          

152
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Năng Lượng Đức Duy
5701738725 Nguyễn Đức Minh

Tổ 1, khu Minh Hòa, Phường 

Cẩm Bình, Thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

208.615.642          

153 Công ty TNHH 918 5701668972 Vũ Thị Út

Tổ 3, khu 6C, phường Cẩm 

Trung, thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

207.856.448          

154 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Phi 5700343851 Nguyễn Thanh Bính

Tổ 112, Khu 9, Phường Cửa 

ông, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

205.104.078          

155
Công ty cổ phần thương mại dich vụ 

vận tải xây dựng Tài Phát
5701798837 Lê Xuân Tiễn

Số 65, tổ 8, Khu Hồng Thạch 

A, Phường Cẩm Thạch, 

Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

204.765.533          

156
CÔNG TY TNHH MTV HITECH 

QUẢNG NINH
5701856849 Hoàng Văn Hải

Số 386, đường Trần Phú, 

Phường Cao Xanh, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh

199.528.108          

157
Công Ty CP Thương Mại Và Du Lịch 

Vhx
5700574263 Phạm Hải Quỳnh

Thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, 

huyện Vân Đồn
198.007.183          
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158

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

QUẢNG NINH

5701684614 Nguyễn Thế Hoàng

Tổ 3, Khu 5, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

197.261.820          

159
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHIỆP TVT
5701754565 Đặng Đức Vinh

Tổ 4, khu 2A, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

194.304.738          

160
CÔNG TY TNHH  VẬN TẢI 

TRƯỜNG HẢI VIP
5701100668 Trần Thanh Hải

Tổ 3, Khu 10, Phường Việt 

Hưng, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

184.568.026          

161 Công Ty TNHH Cây Xanh Minh Mộc 5701772081 Đoàn Thị Hường

Số 48 đường Tô Hiệu, 

Phường Cẩm Trung, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

183.467.143          

162
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 

CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC CẨM PHẢ
5701380373 Đinh Thị Thơm

Tổ 2, khu Nam Thạch B, 

phường Cẩm Thạch, TP Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh

181.835.702          

163
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây 

Dựng Hải Sơn Hd
5701752367 Phùng Quang Khải

Tổ 36A, Khu 3, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

180.613.304          

164
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

QUỐC TẾ HẢI NINH VIỆT NAM
5701706258 Hoàng Minh Hảo

SN 6, Tổ 4, khu 1A, Phường 

Quang Hanh, Thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

177.889.924          

165
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 

Việt Nam
5701053915 Đỗ Quang Lăng

Tổ 10 - Khu 7, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

176.051.667          

166
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Lâm Thành An
5701568791

Hoàng Thị Kim 

Phượng

Số nhà 347, đường Nguyễn 

Văn Cừ, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh

173.154.718          

167
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và 

Thương Mại Covico
5701668958 Nguyễn Văn Quang

Tổ 4, khu 1, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

167.641.073          

168
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ĐẤT MỎ
5700646976 Nguyễn Anh Tuấn

Số 701 đường Trần Phú, 

Phường Cẩm Thủy, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

167.124.352          

169

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

BẢO CHÂU

5701670266 Nguyễn Văn Tâm

Tổ 12, Khu Thủy Sơn, 

Phường Cẩm Sơn, Thành phố 

Cẩm Phả, Quảng Ninh

166.813.487          

170
Công ty TNHH thương mại xuất nhập 

khẩu Bảo Lộc
5701245141 Nguyễn Văn Sinh

Tổ 1, Khu 4, Phường Trần 

Phú, thành phố Móng Cái
164.640.367          

171
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI AN 

PHÁT 66
5701407794 Phạm Văn Thấu

Tổ 7, khu Diêm Thủy, 

Phường Cẩm Bình, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

162.429.841          

172 Công Ty Cổ Phần  Lâm Hoàng 5700486144 Vũ Thị Hiền

Sô 115, đường Lê Lợi, 

Phường Yết Kiêu, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh

160.124.176          

173
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công 

Nghiệp Đức Giang
5701590444 Nguyễn Văn Đức

Số nhà 1, Tổ 2, Khu Lam 

Thạnh B, Phường Cẩm 

Thạch, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

156.845.445          

174
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và 

Thương Mại Phương Trang
5701753152 Trần Quang Thái

Tổ 48B, Khu Diêm Thủy, 

Phường Cẩm Đông, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

155.841.866          

175
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát 

Triển Minh Hoàng An
5701566402 Đào Xuân Huy

Tổ 64, khu Diêm Thủy, 

Phường Cẩm Đông, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

151.572.519          

176 CÔNG TY TNHH NAM CHUNG 5700722666 Nguyễn Viết Khả

Tổ 4, Khu Hồng Thạch A, 

Phường Cẩm Thạch, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

151.144.874          
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177
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

An Khang
5701719031 Phạm Ngọc Điệp

Khu Công nghiệp Cái Lân, 

Phường Giếng Đáy, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh

150.799.245          

178
Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

Gia Bảo Châu
5701750017 Mai Văn Năm

Số nhà 12, lô B32, tổ 52C, 

khu 4B, phường Cao Xanh, 

thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh

148.817.420          

179

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI ĐẶNG HOÀNG 

LAN

0313994656 Trần Thị Hoa

192/49 Nguyễn Oanh, 

phường 17, quận Gò Vấp, TP 

Hồ Chí Minh

147.943.857          

180
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI 

THÀNH PHÁT
5701851382 Phùng Văn Thành

Tổ 8, Khu 2, Phường Hồng 

Hà, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

145.871.438          

181
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Nam Việt Đức
5701502769 Nguyễn Văn Nam

Tổ 6, khu phố Hoàng Thạch, 

Phường Cẩm Thạch, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

144.436.785          

182
Dntn - Xí Nghiệp Thương Mại Hương 

An
5700379512 Trần Văn Cường

Tổ 62, khu 7, Phường Hòn 

Gai, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

143.626.474          

183
Cty TNHH 1 Thành Viên XNK 

Thương Mại Hoàng Nguyệt
5701088379 Trương Thạnh

Tổ 5, khu Hòa Lạc, Phường 

Cẩm Bình, Thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

136.122.758          

184
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

KHAI THÁC MỎ ĐÔNG BẮC
5701436795 Nguyễn Văn Hướng

Tổ 1, khu 3, Phường Quang 

Hanh, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

135.502.072          

185

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 

DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH 

6-12 VÂN ĐỒN

5701418700 Phạm Văn Hảo

Tổ 87, khu 8, Phường Cửa 

ông, Thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

135.276.011          

186

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ 

HỒNG GAI

5701893537 Ngô Doãn Quý

Số nhà 54 đường Cái Lân, Tổ 

2, Khu 4, Phường Bãi Cháy, 

Thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh

135.186.851          

187
Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và 

Xây Dựng Vận Tải 368
5701750151 Đinh Mạnh Huân

Số 46, Nam Sơn, phường 

Nam Khê, thành phố Uông 

Bí, QN

133.335.207          

188 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT QN 5701843335 Diệp Mạnh Tiến

Số 11, tổ 4, khu Tân Lập 6, 

Phường Cẩm Thủy, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

131.012.357          

189 Công ty CP 566 5701381419
Nguyễn Thị Thu 

Hương

Số nhà 351, đường Nguyễn 

Văn Cừ, tổ 5, khu 5, phường 

Hồng Hà, thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

128.530.359          

190
Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Bình 

Nga
5701169500 Nguyễn Văn Toàn

Số 862 đường Trần Phú, 

Phường Cẩm Thạch, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

126.489.287          

191

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI JBC

5701479245 Phạm Văn Hán

Tổ 27, khu Tân Lập 2, 

Phường Cẩm Thủy, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

126.303.890          

192
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

CIP
5701368016 Trần Công Chấn

Tổ 14, Phường Cẩm Thành, 

Phường Cẩm Thành, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

126.278.574          

193
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG TOẢN THANH
5701775808 Trần Bá Toản

Số nhà 95, tổ 9, Khu 3B, 

Phường Cẩm Trung, Thành 

phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

124.736.643          

194
Cty TNHH Phát Triển Cơ Khí XD 

Tổng Hợp QN
5701618280 Nguyễn Huy Hoàng

Thôn Đông Tiến, xã Đông 

Xá, huyện Vân Đồn
122.287.001          
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195 Cty TNHH XD và TM Thắng Lợi 5701303403 Vũ Mạnh Tùng

Thôn Đông Tân, xã Hồng 

Phong, thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

122.197.294          

196
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ CƠ KHÍ BÌNH GIANG
5700789597 Đoàn Ngọc Hảo

Tổ 1, Khu 3B, Phường 

Quang Hanh, Thành phố Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

119.351.125          

197
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây 

Dựng Gps
5701681892 Đỗ Quang Thắng

Tổ 3, Khu 1, Phường Hùng 

Thắng, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

116.103.923          

198
Công ty Cổ phần Thương mại và du 

lịch Hoàn Cầu
5700616033 Lê Trọng Trung

Số 100, tổ 9, khu Vĩnh 

Thông, phường Mạo Khê, thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh

114.739.880          

199

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI 

ĐÔNG BẮC Á - QUẢNG NINH

5701660500 Phạm Anh Quý

Số 22, phố Thương mại, 

Phường Hòn Gai, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh

112.339.114          

200
Công ty TNHH MTV cơ khí Thành 

Công
5701698399 Nguyễn Đăng Trường

Khu 7, Phường Hải Yên, 

thành phố Móng Cái
110.405.682          

201
Công Ty TNHH 1 Thành Viên 

Thương Mại Vượng Thảo
5701435745 Hoàng Thị Thảo

Số 24, tổ 8, khu 4, Phường 

Giếng Đáy, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh

109.194.141          

202
Công ty TNHH 1 TV sản xuất thương 

mại và dịch vụ Việt Hưng
5701375327 Nguyễn Ngọc Đoàn

Khu 4, phường Xuân Sơn, thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh

107.430.151          

203 CÔNG TY TNHH  THANH HÒA 5700458411 Phạm Thị Lý

Tổ 35, Phường Cẩm Phú, 

Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

107.307.640          

204
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch 

Vụ Thương Mại Đông Nam
5701350178 Trần Văn Lập

Tổ 12, khu 7, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

107.146.616          

205
CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN AN 

PHÁT P&T
5701837363 Phan Thanh Phương

Tổ 4, khu 3B, Phường Giếng 

Đáy, Thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

107.038.922          

206

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ CÔNG ÍCH HẠ LONG

5701732748 Nguyễn Văn Ngọc

Tầng 3, toà nhà QIG tập đoàn 

đầu tư Quảng Ninh, km 5, 

đường, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Hạ Long, Quảng 

Ninh

106.873.380          

207 Cty TNHH 1 TV TM và DV Sơn Thủy 5701119228 Mạc Thị Tuyết

Thôn 1, xã Hồng Thái Tây, 

thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

105.250.870          

208

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG 

MẠI ATC

5701326182 Trịnh Quốc Trọng

Phòng 301, tầng 3, cầu thang 

1, khu tập thể chung cư Lán 

Bè,Phường Bạch Đằng,Thành 

phố Hạ Long

101.797.323          
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